

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4928
	Đinh Xuân Lộc
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	4929
	Đinh Minh Dũng
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	4930
	Nguyễn Văn Hải
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4933
	Lê Anh Tiến
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	5009
	Lê Phương Hằng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5010
	Nguyễn Trung Hiếu
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	5011
	Đỗ Thị Thanh Nhung
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	5012
	Phan Thanh Trung
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	5013
	Nguyễn Văn Tài
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	5016
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	5018
	Hoàng Thị Thủy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5019
	Võ Doãn Núi
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	5020
	Lê Mai Huyền My
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5021
	Cao Thị Thu Hiền
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	15
	5022
	Hồ Thanh Chương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	5024
	Bùi Thị Thu Hà
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	5025
	Đinh Trần Linh Đan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	5026a 
	Nguyễn Thị Quỳnh Vân
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	19
	5026b
	Cao Thị Thanh Tâm
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	20
	5027
	Trương Thị Hương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5031
	Phạm Minh Vương
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	5032
	Nguyễn Thị Hoài
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	5033
	Cao Thị Huyền Trang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	5034
	Ngô Quang Tý
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	5035
	Nguyễn Văn Cảnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	5037
	Lê Xuân Hùng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5038
	Nguyễn Thu Hoài Thương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	5039
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	5040
	Trần Trương Anh Dũng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	5041
	Nguyễn Thị Hiền
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	5042
	Trần Nhật long
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình


